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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 17/7/2018
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 3 (Sơn Tinh):

Hồi 04h00 ngày 18/07, tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam, cách đất liền Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km; khoảng chiều tối ngày 18/7, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh, sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng nước biển dâng trên nền thủy triều cao khoảng 0,5m, sóng biển cao 2-4m,  biển động mạnh.

(Có bản tin chi tiết kèm theo)

2. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và mưa dông ở Tây Nguyên, Nam Bộ:
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 3 nên từ trưa chiều ngày 18/7 đến đêm 19/7, ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa rất to. Từ ngày 19-20/7, mưa lớn có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc (tập trung ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La).

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 16/7/2018 đến 19h00 ngày 17/7/2018, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 30-50mm; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-90mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Văn Lý (Nam Định)
	67 mm
	
	Chợ Tràng (Nghệ An)
	336 mm

	Ba Lạt (Thái Bình)
	55 mm
	
	Cửa Hội (Nghệ An)
	238 mm

	KM 46 (Sơn La)
	137 mm
	
	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	225 mm

	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	170 mm
	
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	265 mm

	Vinh (Nghệ An)
	185 mm
	
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	215 mm

	Yến Thượng (Nghệ An)
	174 mm
	
	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	295 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 17/7/2018 đến 07h00 ngày 18/7/2018, các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Nam rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	47 mm
	
	A Lưới (Thừa Thiên Huế)
	63 mm

	Quỳ Châu (Nghệ An)
	55 mm
	
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	50 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	44 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	104 mm

	Phú Ốc (Thừa Thiên Huế)
	66 mm
	
	Hội An (Quảng Nam)
	50 mm


3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 14/7/2018 đến 19h00 ngày 17/7/2018, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 180-250mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 

	Văn Lý (Nam Định)
	214 mm
	
	Vinh (Nghệ An)
	343 mm

	Ba Lạt (Thái Bình)
	354 mm
	
	Chợ Tràng (Nghệ An)
	485 mm

	KM 46 (Sơn La)
	267 mm
	
	Cửa Hội (Nghệ An)
	426 mm

	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	306 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	331 mm

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	259 mm
	
	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	332 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	317 mm
	
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	457 mm

	Hòn Ngư (Nghệ An)
	363 mm
	
	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	436 mm


* Nếu tính cả đợt mưa từ ngày 13/7 đến ngày 17/7, một số trạm có tổng lượng mưa rất lớn, như: Văn Lý (Nam Định): 323 mm; Ba Lạt (Thái Bình): 494 mm; Sầm Sơn (Thanh Hóa): 403 mm; Chợ Tràng (Nghệ An): 522 mm; Hòa Duyệt (Hà Tĩnh): 494 mm. 
III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ

1. Hệ thống sông Hồng:

Mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên. Mực nước sông Hồng lúc 07h00 ngày 18/7 tại Hà Nội là 5,44m. 
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 19/7, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 5,30m.
2. Hệ thống sông Thái Bình:

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang lên chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 07h00 ngày18/7, mực nước tại Phả Lại là 2,34m.
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h00 ngày 18/7, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,20m. 

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 
1. Hồ chứa thủy điện

a) Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	17/7
	472,70
	371,40
	153
	162
	475,0
	475,0

	
	7h
	18/7
	472,65
	370,90
	153,90
	183
	
	

	Huội Quảng
	7h
	17/7
	369,29
	200,82
	197,20
	71,5
	370,0
	370,0

	
	7h
	18/7
	369,20
	199,53
	130,50
	5
	
	

	Lai Châu
	7h
	17/7
	291,00
	204,56
	1.492
	1.492
	295,0
	295,0

	
	7h
	18/7
	290,61
	204,53
	616
	1.129
	
	

	Sơn La
	7h
	17/7
	200,89
	119,49
	2.320
	4.820
	200,0
	197,3

	
	7h
	18/7
	199,66
	119,49
	1.266
	4.877
	
	

	Hòa Bình
	7h
	17/7
	104,94
	18,08
	5.943
	7.218
	105,0
	101,0

	
	7h
	18/7
	104,33
	18,08
	6.413
	7.178
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	17/7
	100,78
	49,34
	315
	243
	105,2
	105,2

	
	7h
	18/7
	100,56
	50,20
	460
	605
	
	

	Thác Bà
	7h
	17/7
	48,49
	23,33
	205
	250
	56,0
	56,0

	
	7h
	18/7
	48,53
	20,93
	200
	0
	
	


Hiện hồ Sơn La đang mở 01 cửa xả đáy (tốc độ hạ mực nước hồ khoảng 1,1m/ngày); hồ Hòa Bình đang mở 03 cửa xả đáy (tốc độ hạ mực nước hồ trung bình 0,5m/ngày). Tùy theo tình hình mưa lũ, tiếp tục có phương án điều tiết để đảm bảo đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ chính vụ vào ngày 20/7/2018 theo chỉ đạo của Bộ trưởng-Trưởng ban tại Công điện số 11/CĐ-TW ngày 16/7/2018.
b) Các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ
Theo báo cáo của Văn phòng BCH PCTT và TKCN Bộ Công thương:

Hiện có 04 hồ thủy điện đang xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ như sau: Bá Thước 2: 450/905 (m3/s); Chi Khê: 330/640 (m3/s); Hố Hô: 153/250 (m3/s); Nậm Pông: 47/70 (m3/s). Việc vận hành thực hiện theo đúng quy trình được duyệt.
2. Về hồ chứa thủy lợi:


Theo báo cáo 154/TCTL-QLCT ngày 17/7/2018 của Tổng cục Thủy lợi: 

- Các hồ chứa khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 50-70% dung tích thiết kế; riêng tại tỉnh Lào Cai và Hà Giang các hồ chứa đã đạt trên 90% dung tích thiết kế.

- Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đạt từ 50-65% dung tích thiết kế. 

- Hiện các tỉnh từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế có 102 hồ xung yếu, cụ thể: Ninh Bình: 06 hồ, Thanh Hóa: 24 hồ, Nghệ An: 21 hồ, Hà Tĩnh: 18 hồ, Quảng Bình: 12 hồ, Quảng Trị: 14 hồ, Thừa Thiên Huế: 07 hồ.
- Các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn. 

3. Tình hình đê điều

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình đê điều các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh như sau:
- Công trình đê điều đang thi công dở dang: Hiện có 05 công trình đang thi công dở dang (Quảng Ninh: 01; Hải Phòng: 01; Nam Định: 02; Nghệ An: 01), tổng chiều dài 18,36 km. Hiện các địa phương đã triển khai phương án bảo vệ, chủ động ứng phó với bão số 3.

- Tình hình sự cố đê điều: Do mưa to, dài ngày, trên tuyến đê biển 5 của tỉnh Thái Bình bị sạt lở 05 đoạn với tổng chiều dài 135m. Hiện địa phương đã xử lý giờ đầu và lập phương án xử lý đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình để triển khai thực hiện.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương: 
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT- Ủy ban Quốc gia UPSC,TT&TKCN đã có công điện số 11/CĐ-TW hồi 14 giờ 00 ngày 16/7/2018 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và các Bộ, ngành đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ và lũ, lũ quét, sạt lở đất.

- Sáng ngày 17/7/2018, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT do Ủy viên thường trực –Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại tỉnh Nam Định và Thái Bình; Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tiêu úng tại một số địa phương.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trưng ương về PCTT – Văn phòng Ủy ban quốc gia ƯPSCTT&TKCN đã có Công điện số 12/CĐ-TW ngày 17/7/2018 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh và các Bộ ngành đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão.
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

- Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Phi-líp-pin đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu thuyền Việt Nam trú tránh bão.

- Tổng cục Phòng chống thiên tai có văn bản số 821/PCTT-QLĐĐ ngày 17/7/2018 gửi Sở Nông nghiệp các tỉnh/TP ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế đề nghị khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão.

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo ATNĐ và mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các Công điện chỉ đạo của TW, sẵn sàng các phương án ứng phó; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin cảnh báo và hướng dẫn người dân ứng phó với bão, mưa lũ.
2. Địa phương:

Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố đã ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo các cấp, ngành triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3; tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn diện rộng ở để chủ động các biện pháp phòng tránh.
VI. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Tính đến 6h00 ngày 18/7, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.595 phương tiện/237.532 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển phòng, tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:

- Hoạt động trong khu vực nguy hiểm: 34 tàu/94 lao động (hiện các tàu trên vẫn duy trì liên lạc và đang di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm);

· Hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và neo đậu tại bến: 56.553 tàu/237.363 lao động.
· Có 12.690 lồng bè, lều chòi nuôi trồng thủy sản/6.596 người.
VII. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1. Thiệt hại do mưa, lũ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An tình hình thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở từ 15-17/7/2018 trên địa bàn các tỉnh như sau:

- Về nhà ở: 01 nhà bị sập đổ (Thanh Hóa), 05 nhà bị sạt lở (Nghệ An).
- Về đê điều: Tuyến đê biển 5 thuộc địa phận xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình bị sạt lở 05 vị trí mái phía đồng với tổng chiều dài 135m.

- Về giao thông: Sạt lở một số điểm trên Quốc lộ 12B,Tỉnh lộ 432, Tỉnh lộ 448, Tỉnh lộ 450 và một số điểm đường giao thông liên xã (Hòa Bình); Quốc lộ 15C, Quốc lộ 217, Tỉnh lộ 114, Tỉnh lộ 521D, tuyến đường tuần tra biên giới (Thanh Hóa); Quốc lộ 16, Quốc lộ 48B, Quốc lộ 48D, Tỉnh lộ 532, Tỉnh lộ 543B (Nghệ An). Hiện đã thông tuyến.
2. Tình hình ngập lụt, úng ảnh hưởng đến cây trồng ở các tỉnh Bắc Bộ: 
Theo báo cáo nhanh số 154/TCTL-QLCT ngày 17/7/2018 của Tổng cục Thủy lợi và báo cáo của các địa phương, tính đến 17h00 ngày 17/7, tình hình ngập lụt, úng như sau:

- Lúa: 51.934 ha (Nam Định: 27.634 ha; Ninh Bình: 5.870 ha; Hòa Bình: 141 ha; Thanh Hóa: 6.083 ha; Nghệ An: 6.966 ha; Hà Tĩnh: 5.240 ha).

- Hoa màu: 4.966 ha (Hòa Bình: 50 ha; Thanh Hóa: 896 ha; Nghệ An: 1.381 ha; Hà Tĩnh: 2.639 ha).

Hiện các địa phương đã triển khai vận hành các trạm bơm và mở các cống tiêu để tiêu nước cho vùng diện tích ngập úng (Nam Định: 317 máy bơm; Thái Bình: 95 máy bơm; Ninh Bình: 283 máy bơm và 23 cống; Thanh Hóa: 103 máy bơm; Nghệ An: 02 trạm bơm).
VIII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Để công tác ứng phó với bão đạt hiệu quả tốt, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 11/CĐ-TW ngày 16/7/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT- Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN; Công điện số 12/CĐ-TW ngày 17/7/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT- Văn phòng Ủy ban ƯPSC,TT&TKCN và tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với tuyến biển:

- Tiếp tục rà soát, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền, kiên quyết kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm vào bờ trú, tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển đến vùng biển an toàn.

- Các địa phương ảnh hưởng trực tiếp của bão chủ động ban hành lệnh cấm biển và thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi.
- Tổ chức xắp xếp, neo đậu tàu thuyền, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản, kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, chòi canh, lồng bè khi bão đổ bộ, không để xảy ra thiệt hại ngay tại nơi neo đậu.

- Duy trì lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

- Kiểm tra, rà soát và có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch, nhất là khách du lịch trên các đảo.
2. Đối với trên bờ:

- Khẩn trương triển khai phương án chống sạt lở đê, kè, đặc biệt đối với các công trình đang thi công, các sự cố đê biển đã xảy ra năm 2017.

- Kiểm tra, rà soát các khu vực miền núi Bắc Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và triển khai sơ tán người dân đến nơi an toàn.
- Tiếp tục tăng cường việc bơm tiêu úng để hạn chế thiệt hại diện tích lúa vụ mùa mới gieo xạ. Trong đó, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho các trạm bơm tiêu úng.
- Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ chứa nhỏ xung yếu, đã tích đầy nước.
- Tổ chức tính toán vận hành liên hồ chứa hệ thống sông Hồng, các hệ thống liên hồ chứa khu vực miền Trung phù hợp với diễn biến tình hình mưa lũ, đảm bảo an toàn chống lũ theo quy trình được duyệt.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo TW về PCTT theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ.
4. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo TW PCTT và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Thư ký, trợ lý Thủ tướng Chính phủ (để b/c TTg);

- Thư ký Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c Phó TTg);

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG; 

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, Lâm nghiệp;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- Các Đài: THVN, TNVN;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:		             Trần Công Tuyên


Trực ban 1: 			Đặng Văn Đăng


Trực ban 2: 			Đào Văn Minh








1
7

